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BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

THƯ NGỎ

Kính gửi: Quý cơ quan và quý độc giả,

Nhằm thúc đẩy công tác phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn đã ban hành Quyết định số 3449/QĐ-BNN-TCCB ngày 02/8/2021 về kiện toàn

Ban chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn, với nhiệm vụ chính là định hướng sản xuất nông sản chủ lực gắn với kế hoạch tiêu thụ

và xúc tiến thương mại, phân tích đánh giá tình hình thị trường nông sản. Để cung cấp kịp

thời các thông tin về tình hình sản xuất, biến động thị trường trong nước và xuất khẩu, Ban

Chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản trân trọng gửi tới Quý cơ quan, độc giả 02 bản tin

được phát hành hàng tháng: Bản tin Sản xuất và tiêu thụ nông sản trong nước và Bản tin

Phân tích dự báo thị trường nông sản xuất khẩu.

Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Quý cơ quan, quý độc giả để

các Bản tin được hoàn thiện, góp phần hỗ trợ tích cực cho công tác chỉ đạo điều hành của Bộ,

các địa phương, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân.

Ý kiến đóng góp xin gửi về:

* Cơ quan đầu mối xây dựng Bản tin Sản xuất và tiêu thụ nông sản trong nước:

Phòng Thị trường trong nước - Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản (Địa chỉ: số

10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; Email: thuongmai.cb@mard.gov.vn

thuongmai.cb@gmail.com. Điện thoại: 024-37711120/024-37711210).

* Cơ quan đầu mối xây dựng Bản tin Phân tích dự báo thị trường nông sản xuất

khẩu: Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp nông thôn - Viện Chính sách và Chiến

lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (Địa chỉ: số 16, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội;

Email: thongtinthitruong@ipsard.gov.vn)

Trân trọng!

BAN CHỈ

THỨ TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC



2022

Tổng quan
THÀNH TỰU NGÀNH NÔNG NGHIỆP NĂM 2022

Xuất khẩu nông lâm,

thủy sản cao kỷ lục

53,22 tỷ USD

Sản lượng lúa đạt

42,7 triệu tấn

300,000 ha rừng

được được trồng mới

Tổng đàn lợn tăng

11,4%

Tổng sản lượng thủy sản tăng

2,7%

Xuất siêu 8,5 tỷ USD

tăng 29,9%

Thêm 1.250 hợp tác xã

nông nghiệp được thành

lập mới

Hơn 6000 xã xã đạt

chuẩn nông thôn mới,

tăng 4,8%

8689 sản phẩm OCOP

được giới thiệu và lưu

hành

MỤC TIÊU NĂM 2023

• Tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành 2,8-3,0%.

• Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản khoảng 54 tỷ USD.

• Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 78%.

Giá trị gia tăng (VA) NLTS

tăng 3%; giá trị sản xuất

(GO) tăng 3,3%



Kết quả thực hiện sản xuất, kinh doanh
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TIN CHÍNH NĂM 2022
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SẢN XUẤT LÚA

Gieo

cấy

Năng

suất
7,1
triệu ha

60,1
triệu ha

42,7
triệu tấn

Sản

lượng

THỦY SẢN

Khai

thác

Nuôi

trồng
3.863

nghìn tấn

5.164
nghìn tấn

1.608
nghìn tấn

18,3
nghìn tấn

271,4
nghìn tấn

743,5
nghìn tấn

Cá tra Cá ngừ Tôm sú Tôm thẻ

CHĂN NUÔI

TRÂU

- 2%

2.310 nghìn con

BÒ

+ 3,1%

LỢN

+ 11,4%

GIA CẦM

+ 4,8%

26.216 nghìn con

6.653 nghìn con 551.6 triệu con

SẢN LƯỢNG MỘT SỐ CÂY ĂN QUẢ NĂM 2022

170 nghìn tấn 1.292,1 nghìn tấn 590,6 nghìn tấn

183,9 nghìn tấn 606,8 nghìn tấn 490,8 nghìn tấn

188,3 nghìn tấn 236,9 nghìn tấn 282,8 nghìn tấn



Lúa Đông 
Xuân

19980,250
(47%)

Lúa Hè Thu
10837,630

(25%)

Lúa Thu 
đông

3631,469
(09%)

Lúa Mùa
8207,50
(19%)

Cơ cấu sản lượng lúa cả nước 
năm 2022

SẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
CÁC MẶT HÀNG CHÍNH

LÚA GẠO

- 2% 7,1
triệu ha

Gieo cấy Năng suất

60,1
tạ/ha

- 0,8% - 2,7% 42,7
triệu tấn

Sản lượng

Diện tích, sản lượng lúa cả nước năm 2022

42,7
Triệu tấn
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Năm 2022, cả nước

đã gieo cấy được

7.092 nghìn ha lúa,

giảm 2% so với

cùng kỳ năm 2021.

Gieo cấy

Năng suất thu

hoạch lúa ước đạt

60,1 tạ/ha, giảm

0,8% so với cùng

kỳ năm 2021.

Thu hoạch

Sản lượng ước trên

diện tích thu hoạch

đạt trên 42,7 triệu

tấn, giảm 2,7% so

với cùng kỳ năm

2021.

Sản lượng



LÚA  GẠOSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

1.136

035

018

012

,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0

ĐBS Cửu Long

D.H Nam Trung Bộ 

Đông Nam Bộ

Tây Nguyên

Đ
V

: 
1
0
0
0
 h

a

Diện gieo trồng lúa Đông Xuân 2022-2023 
các vùng phía Nam tính đến tháng 12 năm 2022

1,2 triệu ha



LÚA  GẠOSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
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Diện tích thu hoạch lúa Mùa tại các tỉnh phía Nam 

tính đến tháng 12/2022

Sản lượng lúa Mùa tại các tỉnh phía Nam tính đến 

tháng 12/2022

0,33 triệu ha1,67 triệu tấn



LÚA  GẠOSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
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Sản lượng thu hoạch lúa Thu Đông tại ĐB 
Sông Cửu Long tính đến tháng 12 năm 2022

Vụ Đông 
Xuân 3017,0

(041%)

Vụ Hè Thu
1969,0 (027%)

Vụ Thu 
Đông…

Vụ Mùa
1577,0
(022%)

Dự kiến diện tích gieo trồng và cơ cấu
lúa cả nước phân theo vụ năm 2023

3,1 triệu tấn

7,3
triệu ha



Giá lúa tại các tỉnh ĐBSCL diễn biến tăng trong tháng cuối cùng của năm 2022, biến động theo từng chủng loại lúa. Nguồn cung

lúa tươi trên thị trường nhiều, giao dịch sôi động.

Cụ thể, lúa thường IR50404 tăng 300 đồng/kg lên 6.500 đồng/kg đối với lúa tươi, lúa khô sau khi giảm mạnh vào cuối tháng

trước đã ổn định trở lại mức 6.400 đồng/kg. Lúa chất lượng cao OM 5451 tươi và khô cùng tăng 200 đồng/kg lên các mức

tương ứng là 6.500 đồng/kg và 6.700 – 6.800 đồng/kg. Lúa khô giống Đài thơm 8 tăng 200 đồng/kg lên 6.800 – 7.000 đồng/kg.

Dự báo giá lúa gạo tại ĐBSCL sẽ tiếp tục neo ở mức cao qua năm mới 2023.

LÚA  GẠOSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
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SP CHĂN  NUÔISẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
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Dự kiến nhu cầu tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi năm 2022

Thịt các loại Trứng gia cầm

TRÂU

BÒ

LỢN

GIA CẦM

- 2%

+ 3,1%

+ 11,4%

+ 4,8%

2.310 nghìn con

6.653 nghìn con

26.216 nghìn con

551.6 triệu con

1041,050
(61%)

33,870
(02%)

128,920
(08%)

507,270
(30%)

Thịt lợn
1136,00
(62%)

Thịt trâu
35,200
(02%)

Thịt bò
130,500
(07%)

Thịt gia cầm
532,00
(29%)

Dự kiến sản lượng và cơ cấu thịt gia súc, 
gia cầm Quý I năm 2023

Đơn vị: 1000 tấn
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SP CHĂN  NUÔISẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

THỊT LỢN

Tháng 12/2022, giá lợn hơi trên cả nước

biến động giảm do sức mua giảm.

Cụ thể, giá lợn hơi tại khu vực miền Bắc

giảm với mức giảm 1.000 - 2.000

đồng/kg, dao động trong khoảng 51.000 -

54.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tại miền

Trung giảm 2.000 đồng/kg, dao động

trong khoảng 51.000 - 52.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi tại miền Nam giảm 2.000

đồng/kg đồng/kg, dao động trong khoảng

50.000 - 53.000 đồng/kg.

THỊT BÒ

Tháng 12/2022, giá bò hơi tại nhiều tỉnh

trên cả nước giảm đáng kể do thị trường

tiêu thụ chậm trong bối cảnh tình trạng

buôn bán, vận chuyển trái phép trâu, bò

qua biên giới diễn ra khá phổ biến, phức

tạp, khiến việc tiêu thụ thịt bò trong nước

khó khăn hơn.

Cụ thể, giá bò hơi tại tỉnh Đồng Nai giảm

1.000 đồng/kg xuống mức 79.000

đồng/kg. Tại Vĩnh Long, giá bò hơi giảm

1.000 đồng/kg xuống mức 85.000

đồng/kg.
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Giá thu mua lợn hơi tại một số tỉnh 
tháng 12/2022

Hưng Yên Đắc Lắc An Giang Đồng Nai
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Giá thu mua bò hơi tại Đồng Nai và Vĩnh Long 
tháng 12/2022

Đồng Nai Vĩnh Long



THỊT GÀ

Tháng 12/2022, giá gà thịt lông

màu ngắn ngày miền Bắc, miền

Trung và miền Nam tăng 3.000

đồng/kg lên mức 43.000 – 44.000

đồng/kg.

Tương tự, giá gà công nghiệp miền

Trung và miền Nam tăng 2.000 –

3.000 đồng/kg lên mức 35.000

đồng/kg.

TRỨNG

Tháng 12/2022, giá trứng gà miền

Bắc, miền Trung diễn biến ổn định

ở mức 2.000 – 2.200 đ/quả. Trong

khi đó, giá trứng gà miền Nam

giảm 300 – 400 đồng/quả xuống

mức 1.900 – 2.100 đồng/quả.

SP CHĂN  NUÔISẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
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Giá thu mua gà tại Đồng Nai và Vĩnh Long 
tháng 12/2022

Gà công nghiệp Đồng Nai Gà công nghiệp Vĩnh Long

Gà lông màu Đồng Nai
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Hưng Yên Đồng Nai



THỦY  SẢNSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Đơn vị: 1000 tấn

Sản lượng thủy sản năm 2022:

 Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 9.026 nghìn tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó:

 Sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 5.164 nghìn tấn (chiếm 57% tổng sản lượng thủy

sản), tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó:

 Cá Tra ước đạt 1.608 nghìn tấn, tăng 10,2%;

 Tôm ước đạt 1080,6 nghìn tấn, tăng 8,5% (trong đó, tôm sú đạt 271,4 nghìn tấn, tăng

1,9%; tôm thẻ chân trắng đạt 743,5 nghìn tấn, tăng 11,6%).

 Sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 3.863 nghìn tấn (chiếm 43% tổng sản lượng thủy

sản), giảm 1,8%, trong đó: ước đạt 3.665 nghìn tấn khai thác biển, giảm 2%. Sản lượng

khai thác cá ngừ đại dương của 3 tỉnh trọng điểm về khai thác cá ngừ (Phú Yên, Bình

Định, Khánh Hòa) ước đạt 18,3 nghìn tấn, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2021.

KT cá biển
2859,20 (32%)

KT tôm biển
139,20 (02%)

KT thủy sản 
biển khác

666,10 (07%)

KT nội địa
198,10 (02%)

Tôm nước lợ
1014,960 (11%)

Tôm nuôi khác
65,640 (01%)

Cá tra
1607,90 (18%)

Cá nuôi khác
1886,40 (21%)

Thủy sản NT khác
588,80 (07%)

Cơ cấu sản lượng thủy sản năm 2022

Tổng sản lượng: 
- Tháng 12: 811 nghìn tấn

- 12 tháng: 9.026 nghìn tấn + 2,7%

Khai thác:
- Tháng 12: 292 nghìn tấn

- 12 tháng: 3.863 nghìn tấn - 1,8%

Nuôi trồng:
- Tháng 12: 519 nghìn tấn

- 12 tháng: 5.164 nghìn tấn +6,3%



Tháng 12/2022, giá cá tra nguyên liệu tại các tỉnh ĐBSCL giảm nhẹ 500-700 đồng/kg so với tháng trước. Cụ thể, giá cá tra nguyên

liệu đạt quanh mức 28.500-29.000 đ/kg (cỡ 800g-1kg/con. Các công ty lớn về cuối năm tăng công suất làm hàng song chủ yếu vẫn

ưu tiên bắt cá nguyên liệu trong hệ thống, kết hợp làm hàng nguồn cá nhà cho các hợp đồng đã ký, ít giao dich mới. Các công ty làm

hàng đi thị trường Trung Quốc chủ yếu tìm thu mua cá size lớn từ 1,2kg trở lên, song nguồn cá ở mức thấp ở hầu hết các địa

phương khiến giao dịch được thực hiện còn chậm.

Giá cá tra giống cỡ 28-35 con/kg trong tháng ở mức 34.000 – 35.000 đ/kg, giảm 3.000-4.000 đ/kg so với tháng trước. Nhu cầu bắt

giống của hộ nuôi tư nhân và doanh nghiệp có xu hướng chậm do quan ngại đầu ra thị trường cá thịt.

THỦY  SẢNSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Cá tra

1,608 nghìn tấn + 10,2%Sản lượng
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Tháng 12/2022, giá cá ngừ đại dương tiếp tục giảm tại cả 2 tỉnh: Phú Yên và Khánh Hòa. Cụ thể, tại Phú Yên, giá cá ngừ đại dương

(loại 30kg/con) tiếp tục giảm thêm 7.000 đ/kg so với tháng trước xuống mức 127.000 đồng/kg. Trong khi đó, tại Khánh Hòa, giá cá

cùng cỡ giảm 10.000 đồng/kg còn 155.000 đ/kg.

Mặc dù những tháng cuối năm là mùa cao điểm sản xuất nhưng xuất khẩu lại gặp khó khăn do lạm phát ở những thị trường xuất

khẩu chính như Mỹ, EU gia tăng, nhu cầu tiêu thụ của người dân chậm lại. Dự báo tình trạng này còn kéo dài qua năm 2023 khi các

hợp đồng gối đầu hiện tại vẫn hạn chế.

THỦY  SẢNSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Cá ngừ đại dương

18,3 nghìn tấn + 6,5%Sản lượng
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Tôm sú

271,4 nghìn tấn + 1,9%Sản lượng

Tôm thẻ

743,5 nghìn tấn +11,6%Sản lượng

THỦY  SẢNSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Tháng 12/2022, giá tôm nguyên liệu cỡ lớn tại ĐBSCL giảm trong bối cảnh nguồn cung yếu và xuất khẩu sụt giảm về cuối năm

do nhu cầu thị trường ngày càng sụt giảm, nguồn nguyên liệu khó khăn và chi phí sản xuất thì vẫn cao.

Tại Bạc Liêu, giá trung bình tôm sú ướp đá cỡ lớn 20, 30, 40 con/kg hiện lần lượt ở mức 255.000 đ/kg và 200.000 đ/kg, 145.000

đ/kg giảm 15.000 - 25.000 đ/kg so với tháng trước. Giá tôm thẻ ướp đá cỡ 60, 70 con/kg lần lượt ở mức 100.000 đ/kg, 95.000

đ/kg, giảm 5.000 đ/kg so với tháng trước; trong khi tôm cỡ lớn hơn 30 – 40 con/kg tăng nhẹ 5.000-10.000 đ/kg do khan hiếm

hàng. Các nhà máy chế biến xuất khẩu vẫn chưa ký được nhiều hợp đồng cho năm 2023 nên mặc dù nguồn cung tôm ở mức

thấp nhưng giá ít biến động.
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RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

2021

18.160 nghìn tấn

Sản lượng rau các loại

11 tháng năm 2022

18.681 nghìn tấn

+ 2,9%

2022

Tháng 12/2022, thị trường mặt hàng

rau củ tại Lâm Đồng diễn biến ổn định

so với tháng trước đó. Cụ thể, giá các

loại rau như cải thảo 4.000 đồng/kg;

bắp cải 3.200 đồng/kg; su hào 8.000

đồng/kg, ớt sừng 15.000 đồng/kg. Tuy

nhiên, một số mặt hàng có xu hướng

giảm vào thời điểm cuối tháng do

nguồn cung tăng vào thời điểm chính

vụ như: susu giảm 5.000 đồng/kg

xuống mức giá 6.000 đồng/kg; ớt

chuông giảm 5.000 đồng/kg xuống mức

giá 25.000 đồng/kg; cà chua giảm

3.000 đồng/kg xuống 13.000 đồng/kg;

củ dền giảm 2.000 đồng/kg xuống còn

9.000 đồng/kg.

Dự kiến sản lượng rau các loại

Quý I năm 2023

5.551 nghìn tấn

+ 1%
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RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
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RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

SẢN LƯỢNG CAM ƯỚC THU HOẠCH TRONG THÁNG 1-2023
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RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

SẢN LƯỢNG QUÝT ƯỚC THU HOẠCH TRONG THÁNG 1-2023
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SẢN LƯỢNG BƯỞI ƯỚC THU HOẠCH TRONG THÁNG 1-2023



010

065

0 10 20 30 40 50 60 70

Đông Nam Bộ

ĐB sông Cửu Long

tấn

Sản lượng Nhãn tháng 1-2023

RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

SẢN LƯỢNG NHÃN ƯỚC THU HOẠCH TRONG THÁNG 1-2023



010

005

009

037

0 10 20 30 40

Duyên hải NTB

Tây Nguyên

Đông Nam Bộ

ĐB sông Cửu Long

tấn

Sản lượng Xoài tháng 1-2023

RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

SẢN LƯỢNG XOÀI ƯỚC THU HOẠCH TRONG THÁNG 1-2023
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SẢN LƯỢNG THANH LONG ƯỚC THU HOẠCH TRONG THÁNG 1-2023
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SẢN LƯỢNG ĐIỀU ƯỚC THU HOẠCH TRONG THÁNG 1-2023



RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

MÍT, SẦU RIÊNG

Tháng 12/2022, giá sầu riêng tại một

số tỉnh ĐBSCL vẫn duy trì ở mức giá

cao của tháng trước. Cụ thể, tại Tiền

Giang, giá thu mua sầu riêng Ri6

vẫn đạt ở mức giá của tháng trước

là 85.000 đồng/k. Tuy nhiên, giá thu

mua mít tại Tiền Giang tiếp tục giảm

thêm 4.000 đồng/kg xuống mức

16.000 đồng/kg so với tháng trước

đó do nguồn cung đang gia tăng.
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Giá thu mua sầu riêng, mít tại Hưng Yên 
và Tiền Giang tháng 12/2022

Sầu riêng Ri6 - Tiền Giang Mít Thái - Tiền Giang

THANH LONG

Tháng 12/2022, thị trường thanh

long tại một số tỉnh ĐBSCL diễn biến

tăng do nguồn cung giảm vào thời

điểm gần cuối vụ, song vào những

ngày cuối tháng thị trường đã hạ

nhiệt.

Cụ thể, tại tỉnh Tiền Giang, giá thu

mua thanh long ruột đỏ đạt ở mức

giá 30.000-32.000 đồng/kg (tăng

6.000 đồng/kg so với tháng trước),

song mức giá này đã giảm xuống

26.000 đồng/kg vào cuối tháng.

Tương tự giá thu mua thanh long

ruột trắng đạt mức cao nhất trong

tháng là 25.000 đồng/kg, nhưng

mức giá này đạt 22.000 đồng/kg

vào thời điểm cuối tháng.
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RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

CAM, CHANH

Tháng 12/2022, giá thu mua các loại

quả có múi như cam, chanh tại một

số tỉnh ĐBSCL diễn biến tương đối

ổn định so với tháng trước đó. Cụ

thể, tại Tiền Giang, giá cam mật và

cam sành duy trì ở mức giá lần lượt

là 12.000 đồng/kg và 22.000

đồng/kg.

Tuy nhiên, giá chanh có dấu hiệu

tăng do nguồn cung giảm vào thời

điểm gần cuối vụ: chanh giấy 18.000

đồng/kg (tăng 6.000 đồng/kg); chanh

không hạt 14.000 đồng/kg (tăng

5.000 đồng/kg) so với đầu tháng.

BƯỞI

Tháng 12/2022, giá thu mua bưởi tại

một số tỉnh ĐBSCL diễn biến tương

đối ổn định so với tháng trước đó.

Cụ thể, tại Tiền Giang, giá bưởi lông

cổ cò, bưởi da xanh và bưởi năm roi

ổn định ở các mức 22.000 đồng/kg;

15.000 đồng/kg; 12.000 đồng/kg.
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Giá thu mua cam, chanh tại Tiền Giang  
tháng 12/2022
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Giá thu mua bưởi tại Tiền Giang  
tháng 12/2022

Bưởi da xanh Bưởi lông cổ cò Bưởi năm roi

Bưởi da xanh Bưởi lông cổ cò Bưởi năm roi



RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

XOÀI

SẮN

Tháng 12/2022, giá thu mua xoài tại

các tỉnh phía Nam diễn biến chiều

hướng khác nhau.

Cụ thể, giá xoài cát Chu tại tỉnh Tiền

Giang tăng 6.000 đồng/kg lên mức

giá 32.000 đồng/kg do nguồn cung

giảm. Tuy nhiên, xoài cát Chu tại

tỉnh Vĩnh Long và An Giang vẫn ổn

định ở mức giá của tháng trước lần

lượt là 25.000 đồng/kg và 17.000

đồng/kg.

Tháng 12/2022, giá sắn nguyên liệu (trữ bột

30%) tại các địa phương biến động giảm. Cụ

thể, ngày 19/12, tại Tây Ninh ở mức 2.750

đồng/kg (giảm 200 đồng/kg so với ngày

21/11); Đắc Lắc còn 2.625 đồng/kg (giảm 125

đồng/kg), Kon Tum còn 2.375 đồng/kg (giảm

375 đồng/kg); Gia Lai giảm còn 2.650 đồng/kg

(giảm 65 đồng/kg); tại miền Bắc và miền

Trung cùng giảm 175 đồng/kg xuống còn các

mức tương ứng là 2.050 đồng/kg và 2.400

đồng/kg.

Hiện lượng hàng tinh bột sắn giao qua các

cửa khẩu biên giới với Trung Quốc tăng do

phía Trung Quốc nới lỏng biện pháp phòng

dịch bệnh Covid. Các thương nhân cho biết

đã có nhiều đơn đặt hàng của Trung Quốc

phục vụ cho Tết Nguyên đán 2023.
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Trung tâm Tin học 

và Thống kê

Cục Chế biến và Phát triển 

Thị trường Nông sản

Ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ:

Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản (Phòng Thị trường trong nước)

Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

thuongmai.cb@mard.gov.vn / thuongmai.cb@gmail.com

024-377-11-120 / 024-377-11-210

Chỉ đạo thực hiện: 
Thứ trưởng Trần Thanh Nam

Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản

Tổ chức thực hiện: 
Tổ Xúc tiến thương mại, Kết nối sản xuất và Phát triển thị trường nông sản

Ban chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản


